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Sinh hoạt dưới cờ
HÁT MÚA VỀ CHỦ ĐỀ MÙA XUÂN.


Tiếng Việt
OI - ÂY ( 2 tiết )

I. Yêu cầu cần đạt
- HS nhận biết vần oi, ây; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần oi, ây. Nhìn chữ, tìm đúng các tiếng có vần oi, vần ây. Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Sói và dê

- Viết đúng các vần oi, ây, các tiếng (con) voi, cây (dừa) cỡ nhỡ (trên bảng con).

- Hợp tác có hiệu quả với các bạn trong nhóm, trong tổ và trong lớp. Từ sự tự tin, thông minh của  nhân vật Dê con hình thành sự tự tin trong giao tiếp.

II. Đồ dùng dạy học

- GV: Tranh ảnh. Bảng cài, bộ thẻ chữ.

- HS: SGK, bảng con, vở luyện viết 
III. Các hoạt động dạy – học 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

- Ổn định. Giới thiệu bài.

2.Các hoạt động chủ yếu

* Chia sẻ và khám phá 

+ Dạy vần oi
- Phân tích , đánh vần, đọc trơn: oi, voi

+ Dạy vần ây (như vần oi)
=> Củng cố: HS nói lại 2 vần mới học: oi, ây, 2 tiếng mới học: (con) voi, cây (dừa).
* Luyện tập
- GV nêu YC của BT.

- GV chỉ cho HS đọc tên sự vật. 

- Tìm tiếng: có vần oi, có vần ây. 

- Báo cáo kết quả. GV chỉ từng từ

* Tập viết 

- GV vừa viết mẫu vừa giới thiệu cách viết vần oi, ây cỡ nhỡ.

- GV vừa viết mẫu vừa giới thiệu cách viết tiếng (con) voi, cây (dừa) cỡ nhỡ, cỡ nhỏ

- Nhận xét, sửa sai.

Tiết 2

* Tập đọc

- Gọi 1 HS đọc tên bài tập đọc.

- Trong tên bài, tiếng nào có vần vừa học?

- Yêu cầu HS quan sát tramh. Tranh vẽ cảnh gì?

- GV đọc mẫu

- GV chỉ từng từ ngữ cho HS đọc: gặm cỏ, thấy sói, ngay trước mặt, bình tĩnh nói, ngon miệng, lấy hết sức, vác gậy chạy lại, nện, nên thân.

- Giải nghĩa từ: thiêm thiếp, nện.

- Luyện đọc câu

+ GV: Bài đọc có mấy câu

+ GV chỉ từng câu cho HS đọc vỡ

+ HS đọc tiếp nối từng câu. 

- Thi đọc từng đoạn, cả bài.

- Tìm hiểu bài đọc 

+ Nêu yêu cầu bài tập

 Nội dung tranh (1), (2) là gì?

+ Em hãy  đánh tiếp số thứ tự các ý 3, 4 vào SGK.

- Gọi HS trình bày kết quả.

-GV nhận xét, chốt lại.

3. Củng cố

- Tìm tiếng ngoài bài có vần oi, ây?

- Đặt câu với tiếng có vần oi/ây.

- Nhận xét giờ học

-  Dặn  HS về nhà đọc bài Tập đọc cho người thân nghe.
	- Lắng nghe

- HS phân tích, đánh vần.

- HS đánh vần, đọc trơn.

- HS nói lại vần, tiếng mới học

- 1 HS  nhắc lại yêu cầu.

- Đọc tên sự vật

- HS làm bài trong SGK.

- Cả lớp đọc. 

- HS theo dõi

- HS viết bảng con.

- Sói và dê.

- Tiếng Sói có vần oi.

- Tranh vẽ con sói bị người đuổi đánh và con dê.

- HS theo dõi và đọc thầm theo GV.

- HS đọc cá nhân, cả lớp đọc trơn

- HS đếm và nói: 7 câu

- HS đọc vỡ từng câu

- HS đọc tiếp nối từng câu

- HS thi đọc. 

- HS đọc yêu cầu bài tập

- HS trả lời

- HS làm bài
- HS trình bày kết quả

-  HS tìm

- Đặt câu.

- Lắng nghe.

- Lắng nghe.



Mĩ thuật

GV BỘ MÔN SOẠN GIẢNG

Buổi chiều
Tăng cường Tiếng Việt
LUYỆN ĐỌC

I. Yêu cầu cần đạt

- Đánh vần( đối với HS Diễm, Phúc Hoàng, Ngọc Hà), đọc đúng tiếng có vần oi ây. Đọc đúng, trôi chảy bà tập đọc Sói và dê.

- Nhìn tranh, ảnh minh họa nối được vần với hình phù hợp; Làm được các bài tập điền vần, ghép ô chữ và đọc được từ, câu sau khi hoàn thành. Viết bài tập đọc Sói và dê. 
- Biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đôi. Kiên nhẫn, biết quan sát và viết đúng nét chữ, trình bày đẹp bài tập viết.

- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên, yêu động vật, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. Đồ dùng dạy và học
-Tranh, ảnh, mẫu vật.

III. Các hoạt động dạy và học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
	

	2. Bài mới:

* Giới thiệu bài.

* Hướng dẫn ôn tập
	- HS lắng nghe

	b. Luyện đọc:
	

	Bài 1: 

- GV yêu cầu HS quan sát để nắm nội dung bài.

- GV nêu yêu cầu của bải tập: Tô màu vào hình vẽ có vần đã học. Đọc các vần đó.

- Yêu cầu HS làm bài vào vở và đọc.

- Yêu cầu HS đọc trước lớp 

- GV ghi nhanh lên bảng. GV nhận xét.
	- HS quan sát.

- HS nêu lại yêu cầu của bài tập.

- HS thực hiện

- Vài HS đọc

	Bài 2: GV nêu yc: Đọc các câu và trả lời câu hỏi

- GV đọc mẫu. 

- HS đọc nối tiếp câu

- YC HS luyện đọc theo nhóm 2, mỗi bạn đọc 1 đoạn rồi đổi lại.

- Mời các nhóm báo cáo kết quả

- HS, GV theo dõi, nhận xét
	- HS nhắc lại yêu cầu

- HS lắng nghe

- HS nối tiếp mỗi em 1 câu đến hết.

- HS thực hiện

- HS đọc trong nhóm

- 2 -3 nhóm đọc

- HS nhận xét

	c. Luyện viết: GV yêu cầu HS đọc các từ và câu trong phần Luyện viết.
	- HS thực hiện.

	* Hướng dẫn viết và viết mẫu

- GV viết mẫu, vừa viết vừa nói lại quy trình viết.

- Cho HS luyện viết bảng con.

- Nhận xét, sửa sai.

- Cho HS luyện viết vở. GV theo dõi, uốn nắn, giúp đỡ HS. 

- Chấm- chữa bài- nhận xét.
	- HS quan sát, nắm quy trình viết.

- HS luyện viết bảng con.

- HS sửa sai theo hướng dẫn của GV

- HS thực hành- viết vở.



	3. Củng cố

- Em hãy nêu lại các nội dung đã ôn tập.

- Nhận xét giờ học, tuyên dương các HS tích cực. Nhắc HS ôn bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS nêu lại.

- HS lắng nghe.



Tiếng anh
Đ/C HƯỜNG SOẠN VÀ GIẢNG


Giáo dục kĩ năng sống
ĐẾN THĂM NHÀ NGƯỜI KHÁC TRONG DỊP LỄ TẾT.
Ngày soạn: 15/01/2024
Ngày dạy: 23/01/2024                     

     Thứ ba, ngày 23 tháng 01 năm 2024
Buổi sáng

Tiếng việt
ÔI - ƠI ( 2 tiết )
I. Yêu cầu cần đạt
- HS nhận biết vần ôi, ơi; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ôi, ơi. Nhìn chữ, tìm và đọc đúng các tiếng có vần ôi, vần ơi. Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Ong và bướm. Viết đúng: ôi, trái ổi, ơi, bơi lội  (trên bảng con). Học thuộc lòng bài thơ.

- Hợp tác có hiệu quả với các bạn trong nhóm, trong tổ và trong lớp.

- Qua bài tập đọc giúp HS rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề việc nào nên làm và không nên làm. Qua nhân vật ong và bướm học sinh nhận biết được việc nào nên làm và không nên làm.

II. Đồ dùng dạy học
- GV: Ti vi, bộ thẻ chữ, bộ đồ dùng tiếng việt.

- HS: Bộ đồ dùng TV


III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động cuả HS

	1. Khởi động: 

- Ổn định.

- Giới thiệu bài.

2. Các hoạt động chính

+ Dạy vần ôi 

- HS đọc, phân tích, đánh vần, đọc trơn vần ôi

- HS đọc,  đánh vần và đọc tiếng ổi.

 + Dạy vần ơi (như vần ôi)
=> Củng cố: HS nói lại 2 vần mới học: ôi, ơi, 2 tiếng mới học: (trái) ổi, bơi lội

+ Mở rộng vốn từ 

- GV nêu YC của BT.

- GV chỉ từng từ cho HS đọc

- GV yêu cầu HS nối 

- Báo cáo kết quả 

- GV chỉ từng từ 

+ Tập viết 

- GV viết mẫu trên bảng lớp: ôi, ơi, ( trái) ổi, bơi lội vừa giới thiệu cách viết.

- HS viết trên bảng con
 - HS giơ bảng. GV nhận xét.

Tiết 2

3. Tập đọc.

- Gọi 1 HS đọc tên bài tập đọc.

- Yêu cầu HS quan sát tramh. Tranh vẽ cảnh gì?

- GV đọc mẫu 

- GV chỉ từng từ ngữ cho HS đọc: bướm trắng, lượn vườn hồng, bay vội, rủ đi chơi, trả lời, việc chưa xong, chơi rong, không thích.

- Giải nghĩa từ: đi chơi rong nghĩa là đi chơi lang thang, không có mục đích. Suốt ngày rong chơi, chằng học hành gì.

- Luyện đọc câu:

+ Bài thơ có mấy dòng?

+ GV chỉ 2 dòng thơ cho HS đọc vỡ.

+ Đọc nối tiếp 2 dòng thơ.

- Thi đọc từng đoạn, cả bài 

- Tìm hiểu bài đọc 

+ Nêu yêu cầu: chọn ý đúng.

+  Yêu cầu HS làm vào VBT.

+ Gọi HS trình bày kết quả.

+ Nhận xét.

* HTL bài thơ.

- GV HD HS học thuộc lòng bằng cách xóa dần từng chữ, chỉ giữ lại những chữ đầu dòng.

- Tổ chức HS thi đọc thuộc 6 dòng thơ đầu / 6 dòng thơ đầu / cả bài.

- Nhận xét.
4. Củng cố

- YC HS tìm tiếng ngoài bài có vần ôi, ơi.

- YC HS đặt câu với tiếng tìm được.

- GV nhận xét tiết học.
	- Hát.

- Lắng nghe. Nhắc lại tựa bài.

- HS đọc, phân tích

- HS đánh vần, đọc trơn

- HS nêu 

- 1 HS  nhắc lại yêu cầu.

- HS đọc từng từ ngữ 

- HS làm bài.

- HS báo cáo kết quả

- Cả lớp đọc. 

- HS quan sát, lắng nghe

- Cả lớp viết bảng con

- Ong và bướm.

- HS trả lời

- HS theo dõi và đọc thầm.

- HS luyện đọc .

- HS đếm và nói : 12 dòng

- HS đọc CN, cả lớp

- HS (cá nhân, từng cặp) đọc tiếp nối từng dòng

- HS thi đọc cả bài (theo cặp, tổ) 

- 1 HS đọc đề. 

- HS làm bài

- HS báo cáo kết quả.

- Cả lớp đọc ý đúng. 

- HTL bài thơ.

- Cá nhân thi HTL.
- HS nêu.

- HS nêu.

- Lắng nghe.



Tin học

Đ/C HOA SOẠN VÀ GIẢNG

Toán

CÁC SỐ 17, 18, 19, 20 ( tiết 2 )

I. Yêu cầu cần đạt

- Đếm, đọc, viết các số từ 17 đến 20. Nhận biết thứ tự các số từ 17 đến 20.
- Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
- Phát triển các năng lực toán học.

II. Đồ dùng dạy học

- Tivi, máy tính, que tính 

- Các thẻ số từ 10 đến 20 và các thẻ chữ: mười, hai mươi
 III. Các hoạt động dạy và học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

- GV giới tiệu bài

2. Hoạt động thực hành, luyện tập

Bài 1. Số

Bài 2. Số

Bài 3. Số

- GV có thể tổ chức cho HS chơi “Ghép thẻ” theo cặp: HS ghép từng cặp thẻ số và thẻ chữ, chẳng hạn ghép thẻ số “19” với thẻ chữ “mười chín”.

- GV HD HS xếp các thẻ số theo thứ tự từ 11 đến 20 và đọc các số theo thứ tự.

Bài 4: Số

- GV có thể đánh dấu một số bất kì trong các số từ 11 đến 20, yêu cầu HS đếm từ 1 đến số đó hoặc từ một số bất kì đến số đó; từ số đó đếm thêm 1, thêm 2,..., hoặc từ số đó đếm bớt 1, bớt 2,...

Bài 5: Xem tranh trả lời câu hỏi

- GV khuyến khích HS quan sát tranh, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp về bức tranh. 

3. Củng cố

- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Em thích nhất hoạt động nào?

Để đếm chính xác em nhắn bạn điều gì?

- Nhắc HS về ôn bài. GV nhận xét giờ học.
	- Đếm số lượng các khối lập phương, đặt các thẻ số tương ứng vào ô trống .

- Đọc cho bạn nghe các số từ 16 đến 20.

- HS đếm số lượng các đối tượng, đặt thẻ số tương ứng vào ô?

- Nói cho bạn nghe kết quả, chắng hạn: Có 17 quả bóng đá nên đặt thẻ số “17” vào ô? bên cạnh.

- HS đọc rồi viết số tương ứng vào vở. Chẳng hạn: đọc “mười chín”, viết “19”.

- HS đặt các thẻ số thích họp vào bông hoa có dấu “?”.

HS đếm tiếp từ 11 đến 20 và đếm lùi từ 20 về 11.

- Cá nhân HS quan sát tranh, đếm và nói cho bạn nghe số lượng các bạn nhỏ trong bức tranh. Chia sẻ trước lóp. HS lắng nghe và nhận xét cách đếm của bạn.





Ngày soạn: 15/01/2024
Ngày dạy: 24/01/2024                     

     Thứ tư, ngày 24 tháng 01 năm 2024
Buổi sáng

Thể dục

TƯ THẾ VẬN ĐỘNG CỦA CHÂN

I. Yêu cầu cần đạt

- HS quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được tư thế vận động của chân. 

- Giúp HS biết giao tiếp và hợp tác trong học tập. Chăm sóc và gữ gìn sức khoẻ đảm bảo an toàn khi vận động.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong và có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.

II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường  

- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

III. Tiến trình dạy học

	Nội dung
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Phần mở đầu

+ Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

- Trò chơi “đứng ngồi theo lệnh”

2. Phần cơ bản

- Tư thế đứng kiễng gót hai tay chống hông.

- Tập đồng loạt

- Tập theo tổ nhóm

- Tập theo cặp đôi

- Thi đua giữa các tổ

* Trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh”.

3. Kết thúc

-  Thả lỏng cơ toàn thân. Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 

 Hướng dẫn HS tự ôn ở nhà
	- GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD HS khởi động.

- GV HD chơi

- Cho HS quan sát tranh

Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu

- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- GV hô - HS tập theo GV.

- GV  quan sát, sửa sai cho HS.

- Y,c tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi. 

- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của HS.

- VN ôn các động tác đã học và chuẩn bị bài sau. 
	- Đội hình nhận lớp 
- Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.

- Đội hình HS quan sát tranh

- HS quan sát GV làm mẫu

- Đội hình tập luyện đồng loạt. 

- ĐH tập luyện theo tổ

- ĐH tập luyện theo cặp đôi

  - Từng tổ  lên  thi đua

-  HS chơi thử và chơi chính thức. 
- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc

         



Âm nhạc

GV BỘ MÔN SOẠN GIẢNG


Tiếng việt

TẬP VIẾT: OI, ÂY, ÔI, ƠI
           I. Yêu cầu cần đạt:
- Viết đúng các vần ôi, ây, ôi, ơi, các tiếng con voi, cây dừa, trái ổi, bơi lội - kiểu chữ viết thường, cỡ vừa và cỡ nhỏ (làm quen). Chữ viết rõ ràng, đều nét, đặt dấu thanh đúng vị trí. 

- Kiên nhẫn, cẩn thận, có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.

- Biết quan sát, lắng nghe, tự chuẩn bị dồ dùng học tập, ngồi viết đúng tư thế.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Ti vi, tranh minh họa.

- Bảng con, phấn, vở luyện viết 1 tập 2

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

- Giới thiệu bài.
2. Luyện tập 

* Viết chữ cỡ nhỡ 

- GV chỉ cho HS đọc các vần và từ ngữ: oi, con voi, ây, cây dừa, ôi, trái ổi, ơi, bơi lội.

- GV yêu cầu HS nói cách viết các vần: oi, ay, ôi, ơi

- GV HD HS về độ cao các con chữ, cách nối nét, vị trí đặt dấu thanh. 

- GV cho HS mở vở Luyện viết nhìn chữ mẫu, tập viết.

* Viết chữ cỡ nhỏ

- GV chỉ cho cả lớp đọc các từ ngữ (cỡ nhỏ) trên bảng hoặc trong vở: con voi, cây dừa, trái ổi, bơi lội.

- GV viết mẫu, HD HS viết các từ ngữ cỡ nhỏ. 

+ Độ cao các con chữ  thế nào?

+ Khoảng cách giữa các tiếng?

- GV cho HS viết vào vở Luyện viết

3. Củng cố 

- GV khen ngợi những HS viết đúng, viết đẹp 

- Nhắc những em chưa hoàn thành bài viết về nhà tiếp tục luyện viết.
	- HS hát

- HS lắng nghe

- HS đọc

- HS phát biểu

- HS lắng nghe

- HS thực hiện

- HS đọc

- HS thực hiện

- HS lắng nghe và thực hiện



Tiếng việt

KỂ CHUYỆN: THỔI BÓNG 
I. Yêu cầu cần đạt

- Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng    câu hỏi theo tranh. Nhìn tranh, có thể kể từng đoạn của câu chuyện.

- Hiểu lời khuyên của câu chuyện: Khi tham gia các trò chơi, không nên hiếu thắng, không nên tức giận khi thua cuộc. Qua trò chơi, có thể nhìn thấy ưu điểm của các bạn để học hỏi, làm cho mình tiến bộ hơn.

- Yêu thích môn tiếng việt, vận dụng được những điều đã học vào cuộc sống

II. Đồ dùng dạy - học
- Tivi, máy tính, tranh minh họa câu chuyện.

III. Các hoạt động dạy - học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:

- GV chỉ 3 tranh đầu minh họa câu chuyện Ong mật và ong bầu, nêu câu hỏi.

- Câu chuyện giúp em hiểu gì?

- GV nhận xét – Tuyên dương

2. Dạy bài mới

* Hoạt động 1: Chia sẻ và giới thiệu.

- GV chỉ tranh, giới thiệu câu chuyện: Thổi bóng.

- Các em hãy xem tranh, đoán xem chuyện gì đã xảy ra giữa các con vật?

- Giới thiệu câu chuyện

* Hoạt động 2: Khám phá và luyện tập.

- Nghe kể chuyện:

+ GV kể 3 lần với giọng diễn cảm.

- Trả lời câu hỏi theo tranh.

+ Mỗi HS trả lời câu hỏi theo 1 tranh

+ Sau mỗi lần 1 HS trả lời, GV có thể cho 1, 2 HS nhắc lại.

- Mỗi HS trả lời câu hỏi theo 2 hoặc 3 tranh.

- 1 HS trả lời câu hỏi theo 6 tranh.

* Kể chuyện theo tranh.

- Mỗi HS nhìn 2 hoặc 3 tranh, tự kể chuyện.

- HS kể chuyện theo tranh bất kì.

- 1 HS nhìn 6 tranh, tự kể toàn bộ câu chuyện.

- GV cất tranh: 1 HS tự kể toàn bộ câu chuyện không nhìn tranh.

* Tìm hiểu ý nghĩa của câu chuyện.

- GV: Câu chuyện giúp em hiểu ra điều gì?

- GV: Câu chuyện là lời khuyên: Khi tham gia các trò chơi, không nên hiếu thắng, không nên tức giận khi thua cuộc. Qua trò chơi, các em sẽ nhìn thấy ưu điểm của mỗi bạn để học hỏi, làm cho mình tiến bộ hơn.

- Biểu dương HS kể chuyện hay.

3. Củng cố

- GV nhắc HS xem tranh, chuẩn bị cho tiết KC sau.
	- HS quan sát và trả lời

- HS nêu

- HS xem tranh, lắng nghe.

- HS tự nêu.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời 

- 2 HS nhắc lại.

- HS trả lời câu hỏi theo 6 tranh.

- HS nhìn 2 hoặc 3 tranh, tự kể chuyện.

- HS kể chuyện theo tranh bất kì

- HS tự kể toàn bộ câu chuyện.

- HS kể toàn bộ câu chuyện.

- Không nên hiếu thắng. Khi tham gia trò chơi, không nên tức giận khi thua cuộc.

- Cả lớp bình chọn 1 bạn kể chuyện hay, hiểu lời khuyên của câu chuyện.

- HS lắng nghe.





Ngày soạn: 015/01/2024
Ngày dạy: 25/01/2024                     


     Thứ năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024
Toán
LUYỆN TẬP


 I. Yêu cầu cần đạt
          - Củng cố kĩ năng đếm, đọc, viết các số từ 11 đến 20. Nhận biết thứ tự các số từ 11 đến 20.

- Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế. Phát triển các năng lực mô hình toán học, kĩ thuật giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học.
           - Tự tin khi phát biểu ý kiến. Luôn có sự tập trung, chú ý nghe giảng bài.



II. Đồ dùng dạy và học


- Tivi, bộ đồ dùng toán 


- Các thẻ số từ 10 đến 20 và các thẻ chữ: mười, hai mươi
          III. Các hoạt động dạy và học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động khởi động

- Chơi trò chơi “Đếm tiếp” theo nhóm hoặc cả lớp như sau: Đưa ra một số, chẳng hạn số 17 

- Một HS đếm tiếp từ 1  đến số “đích”.

2. Hoạt động thực hành

Bài 1. Số

- Quan sát các số, đếm số theo thứ tự từ trái qua phải, tìm số thích hợp rồi đặt thẻ số đó vào ô trống có dấu

Bài 2. Số

- HS quan sát tranh, đếm và nói cho bạn nghe: số hình ghép thành bức tranh; số hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật trong bức tranh. 

Bài 3. Số

- HS quan sát tranh vẽ, suy nghĩ rồi nêu hoặc gắn thẻ số thích họp cho mỗi toa tàu. 

Bài 4. Số

- Cá nhân HS quan sát tranh, đếm và nói cho bạn nghe số lượng mỗi loại cây trong bức tranh

Bài 5 Xem tranh đếm cây

- GV khuyến khích HS quan sát tranh, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp về bức tranh. 

3. Củng cố

- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? 

- Những điều đó giúp ích gì chc em trong cuộc sông hằng ngày?

Để đếm chính xác em nhắn bạn điều gì?
	- HS thực hiện các thao tác

Nêu hoặc đặt các thẻ số thích hợp vào mỗi ô. Đọc cho bạn nghe các số từ 1 đến 20 và từ 20 về 1.

Đọc kết quả cho bạn kiểm tra và nói cho bạn nghe cách làm.

Chia sẻ trước lóp. 

Các HS khác lắng nghe và nhận xét.

- Chia sẻ cách làm với bạn.

- Chia sẻ trước lóp. Các HS khác lắng nghe và nhận xét cách đếm của bạn.

- HS làm theo hướng dẫn của GV

- HS trả lời.



Tiếng việt
UÔI - ƯƠI (2 tiết)

 I. Yêu cầu cần đạt
- HS nhận biết vần uôi, ươi; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần uôi, ươi. Nhìn chữ, tìm và đọc đúng các tiếng có vần uôi, vần ươi. Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Cá và chim. Viết đúng: uôi, dòng suối, ươi, quả bưởi (trên bảng con).

- Hợp tác có hiệu quả với các bạn trong nhóm, trong tổ và trong lớp.

- Giúp HS phát triển năng lực ngôn ngữ. Qua hình ảnh cá và chim giúp HS nhận biết được từng sở trường sẽ có điều kiện khác nhau để thích nghi.

II. Đồ dùng dạy học
- Bảng con, đồ dùng tiếng việt.

- Bộ đồ dùng TV 1, bảng con, phấn

III. Các hoạt động dạy và học

Tiết 1

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động 

- Gọi 2 HS đọc bài tập đọc Hạt nắng bé con 
-  Nhận xét.

- Giới thiệu bài:  Hôm nay, các em sẽ được học 2 vần mới, đó là vần uôi, ươi.
	- HS đọc

- HS lắng nghe

	2. Các hoạt động chính

* Chia sẻ và khám phá 
	

	+ Dạy vần uôi
- HS đọc, phân tích, đánh vần, đọc trơn vần uôi.

- HS đọc,  đánh vần và đọc tiếng suối.

+ Dạy vần ươi (như vần ươi)
=> Củng cố: HS nói lại 2 vần mới học: uôi, ươi, 2 tiếng,từ mới học: suối, bưởi
	- HS đọc, phân tích

- HS đánh vần, đọc trơn

- HS nêu

	* Luyện tập
	

	+ Mở rộng vốn từ 
- Nêu yêu cầu: Tìm tiếng có vần uôi, tiếng có vần ươi?

- GV chỉ từng từ ngữ dưới mỗi hình, gọi HS đọc.

- GV chỉ từ ngữ không theo thứ tự, yêu cầu cả lớp đọc nhỏ.

- Yêu cầu HS làm vào VBT

- GV nhận xét
	- HS nêu

- HS đọc

- HS đọc nhỏ

- HS làm bài, báo cáo kết quả

	+ Tập viết 
- GV vừa viết mẫu vừa giới thiệu cách viết: uôi, ươi, (dòng) suối, (quả) bưởi.

- HS viết bảng
- GV nhận xét.
	- HS lắng nghe

- HS viết

	Tiết 2

	* Tập đọc 
- Gọi 1 HS đọc tên bài tập đọc.

- Yêu cầu HS quan sát tramh. Tranh vẽ cảnh gì?

* Hướng dẫn HS luyện đọc

- GV đọc mẫu

- GV chỉ từng từ ngữ cho HS đọc: bơi dưới suối, hót trên cây, biết bơi, xuống đây, đôi cánh, bay trên trời, thích lắm.

- Luyện đọc câu:

- Bài đọc có mấy câu văn?

- Bài đọc có bao nhiêu dòng thơ?

- GV chỉ từng câu văn, từng khổ thơ cho HS đọc vỡ.

- Đọc nối tiếp từng câu văn, từng khổ thơ.

- Thi đọc đoạn, bài

* Tìm hiểu bài đọc

- Nêu yêu cầu: ghép đúng.

- Yêu cầu HS làm vào VBT.

- Gọi HS trình bày kết quả.

- Nhận xét. Nhắc lại kết quả.
	- Cá và chim.

- HS trả lời

- Lắng nghe.

- HS đọc cá nhân, cả lớp.

- Bài đọc có 4 câu văn.

- Bài đọc có 13 dòng thơ.

- HS đọc vỡ từng câu,từng khổ thơ

- Đọc nối tiếp (cá nhân, nhóm).

- Thi đọc theo nhóm, tổ.

- HS đọc câu hỏi.

- HS trình bày.

- 1 HS hỏi, cả lớp trả lời.

	3. Củng cố

- GV nhận xét tiết học

- Dặn HS về nhà chuẩn bị bài tiếp theo.
	



Đạo đức

EM VỚI ANH CHỊ EM TRONG GIA ĐÌNH (Tiết 2)

I. Yêu cầu cần đạt
- Nhận biết được biểu hiện của sự quan tâm, chăm sóc anh chị em trong gia đình .

- Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc anh chị em trong gia đình bằng những hành vi phù hợp với lứa tuổi.

- Lễ phép, vâng lời anh chị; nhường nhịn và giúp đỡ em nhỏ. 

II. Đồ dùng dạy học

- GV: SGK Đạo đức 1; các tranh minh hoạ; một số đạo cụ để đóng vai

- HS: Sưu tầm tranh ảnh về sự quan tâm, chăm sóc anh chị em 

III. Các hoạt động dạy và học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

- Hát tập thể bài Cháu yêu bà

2. Luyện tập

* Hoạt động 1: Nhận xét hành vi

- GV y/c HS quan sát tranh trong mục a phần Luyện tập trang 46 và thảo luận theo nhóm 4

- Các bạn trong tranh có lời nói và việc làm như thế nào?

- Em đồng tình/ chưa đồng tình với lời nói, việc làm nào của bạn? Vì sao?

- GV treo tranh, mời đại diện mỗi nhóm lên trình bày

- GV kết luận từng tranh.

* Hoạt động 2: Xử lí tình huống

- GV YC HS quan sát tranh tình huống ở mục b trang 47 và nêu nội dung tình huống trong mỗi tranh

- Mời vài HS nêu nội dung của mỗi tình huống

- GV mô tả nội dung các tình huống, giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm thảo luận để đóng vai một tình huống theo câu hỏi: Nếu em là bạn trong mỗi tình huống, em sẽ làm gì?

- GV kết luận nội dung tình huống 1, 2, 3

* Hoạt động 3: Tự liên hệ 

- YC HS Kể những việc em đã làm để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc anh chị em trong gia đình

- Nhận xét, khen ngợi

3. Vận dụng

* Vận dụng trong giờ học

- Tổ chức cho HS làm việc theo cặp,  thực hành các lời nói, cử chỉ, hành động

a. Chúc mừng anh chị em nhân dịp sinh nhật

b. Động viên, chia sẻ khi anh chị em ốm, mệt

 - GV khen ngợi HS

- GD HS biết quan tâm, chăm sóc khi anh chị em có chuyện vui, buồn hoặc đau ốm

* Vận dụng sau giờ học

- Dặn dò HS hằng ngày thực hiện những việc làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc và chia sẻ việc nhà với anh chị em phù hợp với khả năng

* Tổng kết bài học

- Em rút ra được điều gì sau bài học này?

- Nhận xét tiết học
	- Hát tập thể 

- Quan sát

- Thảo luận, từng nhóm trình bày và HS khác nhận xét, bổ sung

  - Lắng nghe

- Quan sát

- Trình bày

- Lắng nghe

- Thảo luận đóng vai theo phân công, từng nhóm trình bày và HS khác nhận xét, bổ sung

- Lắng nghe

- HS kể trước lớp

- Từng cặp HS thực hiện, HS 

khác quan sát, nhận xét

- Lắng nghe để thực hiện

- Lắng nghe và  vận dụng để thực hiện

- Trình bày

- HS đọc Lời khuyên SGK



Ngày soạn: 15/01/2024
Ngày dạy: 26/01/2024
                                       Thứ sáu, ngày 26 tháng 01 năm 2024
Tiếng việt
TẬP VIẾT: UI, ƯI, UÔI, ƯƠI
I. Yêu cầu cần đạt
- Viết đúng các vần ui, ưi, uôi, ươi, các tiếng ngọn núi, gửi thư, dòng suối, quả bưởi - chữ thường, cỡ vừa và cỡ nhỏ, đúng kiểu, đều nét. Chữ viết rõ rang, đều nét, đặt dấu thanh đúng vị trí.

- Kiên nhẫn, cẩn thận, có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.

- Biết quan sát, lắng nghe, tự chuẩn bị dồ dùng học tập, ngồi viết đúng tư thế.

II. Đồ dùng dạy học
- Tranh ảnh, bảng phụ
- Bảng con, phấn, vở luyện viết 1 tập 2.

III. Các hoạt động dạy – học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

- GV giới thiệu nội dung bài học

2. Luyện tập 

- Cho HS nhìn bảng đọc: ui, ưi, uôi, ươi, ngọn núi, gửi thư, dòng suối, quả bưởi.
- Tập viết: ui, ưi, ngọn núi, gửi thư.
- Cho HS nhìn bảng, đọc; nói cách viết vần ui, ưi, tiếng ngọn núi, gửi thư.

- GV nhận xét.

- GV vừa viết từng chữ ghi vần, tiếng, vừa HD độ cao của các con chữ, cách nối nét, vị trí đặt dấu thanh.

- Cho HS viết các vần, tiếng trong vở Luyện viết.
- Trước khi HS viết bài GV nhắc nhở HS cách cầm bút, tư thế ngồi viết và cách chữa lỗi trong bài.

* Tập viết: uôi, ươi, dòng suối, quả bưởi.

GV HD tương tự phần b.

GV HD HS hoàn thành phần luyện tập thêm.

- GV quan sát giúp đỡ HS còn chậm, còn lúng túng.

- GV nhận xét.

3. Củng cố 

- GV nhận xét tiết học.

- GV cùng HS bình chọn những bạn viết sạch, đẹp nhất tiết học để tuyên dương.
	- HS hát

- HS lắng nghe

- HS quan sát và đọc các chữ: ui, ưi, uôi, ươi, ngọn núi, gửi thư, dòng suối, quả bưởi.
- HS quan sát các chữ trên bảng lớp.

- HS theo dõi

- HS luyện viết các chữ vào bảng con.

- HS viết vở luyện viết.

- HS viết: uôi, ươi, dòng suối, quả bưởi vào vở luyện viết.

- HS theo dõi bình chọn những bạn viết sạch, đẹp để GV nhận xét tuyên dương.


_______________________________

Tiếng việt

ÔN TẬP
I. Yêu cầu cần đạt
- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Gà và vịt.

- Nghe viết lại câu văn trong bài, cỡ chữ nhỏ, không mắc quá 1 lỗi.

- Hợp tác có hiệu quả với các bạn trong nhóm, trong tổ và trong lớp 


II. Đồ dùng dạy học

- Bảng phụ, bộ đồ dùng TV 1

III. Các hoạt động dạy – học

	Hoạt động của GV
	              Hoạt động của HS

	1. Khởi động:

- Cho HS đọc bài Tập đọc Cá và chim.

- Giới thiệu bài.

2.Các hoạt động chủ yếu

a. Bài 1 

- GV chỉ hình minh họa bài Gà và vịt; giới thiệu: Gà và vịt chơi với nhau, vịt thì biết bơi còn gà thì không. Vì sao vậy? Các em hãy lắng nghe câu chuyện.

-  GV đọc mẫu.

- Luyện đọc từ ngữ: mờ sáng, tập bơi, đi vắng, kiếm giun, lười, tới nay, không biết bơi.

- Luyện đọc câu.

- GV: Bài có 10 câu. GV chỉ từng câu cho HS đọc vỡ.

- Đọc tiếp nối từng câu.

- Thi đọc đoạn, bài.

- Chia bài làm 2 đoạn.

GV nhận xét – Tuyên dương.

- Tìm hiểu bài đọc

+ GV nêu YC của BT lựa chọn; chỉ từng ý cho HS đọc.

+ GV theo dõi, HD, giúp đỡ thêm cho HS.

- GV nhận xét.

- GV: Câu trả lời của gà có gì đáng cười? 

b. Bài 2.

Cho HS đọc câu văn cần chép.

- GV đọc câu văn cần chép.

- GV chữa bài cho HS, nhận xét chung.

3. Củng cố.

Nhận xét tiết học. Về nhà chuẩn bị tiết sau.
	- HS đọc bài Tập đọc Cá và chim.

- HS lắng nghe.

- Lấy SGK.

- HS lắng nghe.

- HS luyện đọc các từ theo CN, tổ, cả lớp

- HS đọc vỡ từng câu.

- HS đọc tiếp nối từng câu 

- HS thi đọc theo tổ.

- HS đọc từng ý theo GV chỉ.

+ HS khoanh tròn ý đúng. 

- HS trả lời

- HS đọc câu văn cần chép.

- HS viết bài vào vở.

- HS lắng nghe.



KIỂM ĐIỂM CÔNG VIỆC TRONG TUẦN.
CHIA SẺ VỀ HOẠT ĐỘNG EM YÊU THÍCH
I. Yêu cầu cần đạt


- Biết chia sẻ cảm xúc sau các hoạt động của chủ đề.
- Bước đầu vận dụng được điều đã học vào cuộc sống hằng ngày.
II. Đồ dùng dạy học
- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần

III. Các hoạt động dạy – học
	 Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định

2. Các bước sinh hoạt

+ Nhận xét trong tuần 20

- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:

- Đi học chuyên cần.

- Tác phong, đồng phục.

- Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập. Vệ sinh. 

+ GV nhận xét qua 1 tuần học.

+ Tuyên dương: GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.

+ Nhắc nhở: GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.

3. Phương hướng tuần 21

- Thực hiện dạy tuần 21, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP.

- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 

4. Chia sẻ về hoạt động em yêu thích

- GV cho HS làm việc theo nhóm, tổ với nội dung:

+ Em hãy kể những việc đã làm được theo chủ đề “Mùa xuân của em”;

 + Nêu những điều em đã học được khi tham gia các hoạt động trong chủ đề?;

+ Em thích các hoạt động nào trong chủ đề?

+ Em mong muốn điều gì từ các hoạt động tiếp theo? 

- GV chốt lại những điều đã học được của HS, khen ngợi những HS đã làm tốt.

 - Nhắc nhở, chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo.
	 - HS hát

- Các trưởng ban, phó ban, phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.

+ Trưởng ban nề nếp báo cáo kết quả theo dõi 

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

 - HS làm việc nhóm 4

- HS chia sẻ trước lớp

- Lắng nghe





Tự nhiên và xã hội
CHĂM SÓC, BẢO VỆ CÂY TRỒNG VÀ VẬT NUÔI ( tiết 2 )
I. Yêu cầu cần đạt

- Nêu và thực hiện được một số việc phù hợp để chăm sóc, bảo vệ vật nuôi Nêu được tình huống an toàn hoặc không an toàn khi tiếp xúc với một số con vật.

- Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về hành động có thể gây mất an toàn khi tiếp xúc với một số con vật. 

- Có ý thức chăm sóc, bảo vệ các con vật. Có ý thức giữ an toàn khi tiếp xúc với một số con vật.

II. Đồ dùng dạy học
- Tivi, một số hình về con vật quanh em.

III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động HS

	1. Khởi động

- Hãy kể tên những việc em đã làm để chăm sóc, bảo vệ cây?
2. Hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 3: Tìm hiểu hoạt động chăm sóc và bảo vệ vật nuôi

- HD HS quan sát tranh và đặt câu hỏi: Các bạn trong hình đang làm gì? Theo em, những việc làm này có tác dụng gì đối với các con vật? 
- GV HD từng cặp HS mô tả ý nghĩa các hình trong SGK.

- Từng cặp chia sẻ với các bạn trong nhóm sản phẩm của cặp mình. Các nhóm HS treo sản phẩm trên bảng và chia sẻ trước lớp. 

- Yêu cầu một số HS đặt câu hỏi và nhận xét phần giới thiệu của các bạn.

- GV củng cố
* Hoạt động 4: Đóng vai xử lí tình huống
- GV tổ chức từng nhóm đóng vai, xử lý tình huống như gợi ý trong SGK , khuyến Từng nhóm bốc thăm lên đóng kịch thể hiện tình huống mà nhóm vừa thực Một số HS của nhóm khác đặt câu hỏi và nhận xét nhóm bạn.

- GV chốt lại

- HS nêu: Sau tình huống này, em đã rút ra được điều gì? 

- GV nhắc lại, nhắc nhở HS cần thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ vật nuôi ở nhà và ở nơi công cộng.

3. Hoạt động nối tiếp.

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương tinh thần học tập của HS. 
	- HS trả lời

- HS lắng nghe

- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi.

- Đại diện HS giới thiệu sản phẩm của nhóm về việc cần làm để chăm sóc các vật nuôi. 
- HS thảo luận nhóm và trình bày.

- HS trình bày trước lớp và trả lời các câu hỏi do các nhóm đặt ra.

- Các nhóm bốc thăm đóng vai và xử lí các tình huống.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.



Buổi chiều

Toán
CÁC SỐ 10, 20, 30, 40,50, 60, 70, 80, 90

I. Yêu cầu cần đạt

- Đếm số lượng bằng cách tạo mười. Đọc, viết các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.

- Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.

- Phát triển các năng lực toán học.

II. Đồ dùng dạy và học

- Quy tính, thẻ số, tivi, 

- Các thẻ số 10, 20, ..., 90 và các thẻ chữ: mười, hai mươỉ, chín mươi.

III. Các hoạt động dạy và học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

- Có cách nào đếm số khối lập phương dễ dàng và ít nhầm lẫn không?

- GV nhận xét, hướng dẫn HS cách đếm số khối lập phương.

2. Hình thành kiến thức

- GV HD HS đếm 10, 20, 30 khối lập phương.

- GV lấy 10 khối lập phương GV thực hiện thao tác xếp 10 khối lập phương thành 1 thanh; nói: “mười”; gắn thẻ chữ “mười”, thẻ số “10”.

- GV giới thiệu: Khi có nhiều khối lập phương, các em có thể đếm từ ỉ đến 20 nhưng cũng có thể gạt ra từng nhóm 10 khối lập phương rồi đếm: “mười, hai mươi”. Cách đếm này sẽ giúp chúng ta ít nhầm lẫn hơn.

3. Thực hành, luyện tập

Bài 1. 

- GV đặt câu hỏi để HS chia sẻ cách làm và nhận ra để đếm có tất cả bao nhiêu hạt vòng, 

Bài 2. HS thực hiện các thao tác:

- HS nêu số còn thiếu trên mỗi quả chuông ghi dấu “?”,

Bài 3. 

- HS đọc các số từ 10, 20,..., 90 và ngược lại: 90, 80,..., 10.

3. Củng cố

- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?

Về nhà, em hãy quan sát xem trong cuộc sống các số 10 đến 90 được sử dụng trong các tình huống nào.
	- Quan sát tranh khởi động.

- Suy nghĩ thảo luận theo cặp hoặc theo bàn

- Chia sẻ trước lóp.

- HS đếm và nói kết quả: “Có 10 khối lập phương”

- HS thực hành đếm khối lập phương.

- HS thực hiện theo nhóm, sau đó báo cáo kết quả.

- Đếm số lượng hạt, nói kết quả

- HS chia sẻ với bạn cách làm.

- HS thực hiện theo nhóm bàn, mỗi HS chọn một thẻ số trong các thẻ số: 10, 20, ..., 90 rồi lấy đủ số đồ vật tương ứng



Tự nhiên và xã hội

CHĂM SÓC BẢO VỆ CÂY TRỒNG VÀ VẬT NUÔI ( Tiết 3)
I. Yêu cầu cần đạt

- Nêu được tình huống an toàn hoặc không an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật. 

- Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về hành động có thể gây mất an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật. 

- Có ý thức chăm sóc, bảo vệ cây và các con vật.

II. Đồ dùng dạy học
- Tranh minh hoạ, phiếu học tập.

- Bộ tranh ảnh gồm các loài cây rau, cây hoa, cây bóng mát, ... đặc biệt là các loài cây có ở địa phương.

III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động HS

	1. Khởi động

- HS nêu tên một số cây trồng và vật nuôi mà em biết?
2. Hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 5: Nhận biết một số cây và con vật có thể không an toàn khi tiếp xúc 

- GV HD từng cặp HS thay nhau hỏi và trả lời. Cứ như vậy trao đổi cho đến hết 6 hình trong SGK. 

- GV có thể HD HS cách trình bày hoặc các sáng tạo theo sáng kiến của từng nhóm. 

- GV yêu cầu các nhóm trình bày nội dung được phân công

- GV nhắc nhở HS:

 + Cần cẩn trọng khi tiếp xúc với một số cây và con vật. 

+ Không ngắt hoa, bẻ cành cây vừa giữ vẻ đẹp của cây vừa tránh tiếp xúc với gai và nhựa của cây, có thể gây bỏng, phồng rộp,... 

+ Khi không may bị gai đâm, nhựa cây dính vào da, mắt; các con vật cắn,... cần rửa sạch vết thương bằng nước sạch và nói ngay với bạn bè, người thân cùng trợ giúp. 

- Yêu cầu HS về nhà tiếp tục tìm hiểu thêm các cây , con vật có xung quanh nhà , khu vực nơi em sống và vườn trường có thể gây nguy hiểm, không an toàn khi tiếp xúc. Ghi chép và chia sẻ với các bạn ở buổi học sau. 

* Hoạt động 6: Tìm hiểu một số việc làm an toàn hoặc không an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật

- GV HD từng cặp HS mô tả ý nghĩa của các hình trang 85 và trao đổi việc làm nào là không an toàn, an toàn? Vì sao? 

- GV HD mỗi nhóm làm một bảng cảnh báo về những việc làm không an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật. 

 - GV hỏi một số câu hỏi và giải thích thêm cho HS các câu hỏi sau: 

+ Vì sao không nên kéo đuôi chó, mèo ? 

+ Vì sao không nên đùa nghịch trước đầu trâu, bò ? 

+ Vì sao không nên chọc vào các tổ ong, tổ kiến ?  

- GV kết luận

* Hoạt động 7: Xử lí tình huống: Một số việc làm an toàn hoặc không an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật 

- GV tổ chức từng nhóm đóng vai, xử lý tình huống như gợi ý trong SGK, khuyến khích HS xây dựng thêm kịch bản. 

- Từng nhóm bốc thăm lên đóng kịch thể hiện tình huống mà nhóm vừa thực hiện dựa trên tình huống trong SGK và nhóm bổ sung. 

- Cử một số HS của nhóm khác đặt câu hỏi và nhận xét nhóm bạn.

- GV hỏi: Sau tình huống này, em đã rút ra được điều gì ?

 GV nhắc lại: Chúng ta không tự ý ngắt hoa, bẻ lá và ăn những quả lạ mọc ở bên đường hay trong rừng. Khi không may bị thương do cây cối hoặc con vật gây ra cần rửa sạch vết thương bằng nước sạch và báo ngay với bạn bè hoặc người thân gần nhất để trợ giúp. 

3. Hoạt động củng cố.

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương tinh thần học tập của HS.
	- HS nêu

- HS lắng nghe, làm việc nhóm theo yêu cầu của GV

- Các nhóm trình bày và lắng nghe.

- HS lắng nghe

- HS về nhà tìm hiểu thêm.

- HS làm việc theo nhóm đôi, lắng nghe cô hướng dẫn.

- HS trình bày.

- Đại diện nhóm trình bày.

- HS Lắng nghe.

- HS trình bày

- HS lắng nghe

- HS đóng vai theo nhóm theo gợi ý

- Các nhóm trình bày.

- HS thực hiện

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.





Thể dục
ÔN TƯ THẾ VẬN ĐỘNG CỦA CHÂN

I. Yêu cầu cần đạt

- Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được tư thế vận động của chân. 

- Giúp HS tự chủ, biết hợp tác với bạn khi chơi, tự chăm sóc bản thân vận động cơ bản.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong và có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.

II. Địa điểm - phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường  

- Phương tiện: + GV chuẩn bị:  còi phục vụ trò chơi. 

   + HS chuẩn bị: Giày thể thao.

III. Tiến trình dạy học

	Nội dung
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Phần mở đầu

- Nhận lớp

- Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

- Trò chơi “đứng ngồi theo lệnh”

2. Phần cơ bản.

- Ôn tư thế đứng kiễng gót hai tay chống hông.

- Tư thế đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông.

- Tập đồng loạt

- Tập theo tổ nhóm

- Tập theo cặp đôi

- Thi đua giữa các tổ

* Trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh”.

3. Kết thúc

- Thả lỏng cơ toàn thân. 

- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 

 Hướng dẫn HS tự ôn ở nhà.
	- GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD HS khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

- GV hô cho HS tập

- Cho HS quan sát tranh

Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu

- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- GV hô - HS tập theo Gv.

- GV  quan sát, sửa sai cho HS.

- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi. 

- Cho HS chơi thử và chơi chính thức. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- Nhắc HS về ôn các động tác đã học và chuẩn bị bài sau. 
	- Đội hình nhận lớp      

- Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.

- Đội hình HS quan sát tranh

- HS quan sát GV làm mẫu

- Đội hình tập luyện đồng loạt. 

- ĐH tập luyện theo tổ

- ĐH tập luyện theo cặp.
- Từng tổ  lên  thi đua

- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc
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Phạm Thị Hằng
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